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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG
 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em có sự nỗ lực khi hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
Em biết nhận lỗi và sửa lỗi. Em lễ phép với thầy cô, yêu 
thương bạn bè.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN
 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Tỉ lệ bản đồ

 Mức 3 Viết hoa; MRVT Công dân; Đại từ 
Luyện tập sử dụng từ điển  Mức 3 Số thập phân. So sánh hai số thập phân

 Mức 3 Viết chương trình hoạt động; Viết báo cáo công việc  Mức 3 Làm tròn số thập phân

 Mức 3 Tranh luận theo chủ đề  Mức 3 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

 Mức 3 Bài văn kể chuyện sáng tạo; 
Tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật  Mức 3 Cộng hai số thập phân

 Mức 2 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em đọc diễn cảm, hiểu sâu nội dung bài và biết rút ra thông điệp từ 
văn bản. Em viết đúng chính tả, trình bày đẹp và sử dụng từ điển hiệu 
quả. Em nên đọc thêm sách truyện để nuôi dưỡng khả năng cảm thụ 
văn học.

Em học tập chăm chỉ, nắm chắc quy tắc làm tròn, so sánh các số 
thập phân. Khi làm bài, em trình bày rõ ràng, có logic. Em cần tiếp 
tục duy trì thói quen tự luyện và diễn đạt bằng tiếng Anh.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA
 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Sự sinh sản ở thực vật có hoa

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Việc làm thay đổi môi trường sống của động, thực vật.

Em đang dần tự tin hơn khi tương tác với giáo viên. Em hiểu và vận 
dụng khá tốt kiến thức đã học vào bài tập. Phát âm của em sẽ tiến 
bộ hơn khi em chủ động nói to hơn.

 Mức 3 Bảo vệ môi trường sống của động, thực vật.

 Mức 3 Vương quốc Phù Nam; Chăm-pa

 Mức 3 Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc

 Mức 3 Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long

Em chăm chỉ, tiếp thu nhanh và thường xuyên hỗ trợ bạn trong học 
tập. Những kiến thức về tự nhiên, môi trường và lịch sử được em thể 
hiện một cách rõ ràng, chân thật.

SCIENCE Mức 2

This month, the focus was on energy—how it changes and where it 
transfers. Students also learned about food chains, consumers and 
producers, and the relationships between predators and prey. Mia 
has learned how certain types of energy can transform into different 
forms. She needs to be more active in class to further develop her 
skills. Let’s keep trying harder!

CÔNG NGHỆ / MAKERSPACE Mức 3

Em hiểu rằng bản thiết kế là kế hoạch trước khi tạo sản phẩm. Em 
biết công nghệ là kết quả sáng tạo của con người. Em cùng các bạn 
hợp tác rất tốt trong việc thiết kế ngôi nhà thật ấn tượng với màu sắc 
hài hoà đẹp mắt.GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 2

Em thấu hiểu rằng mỗi người có thể có cảm xúc và phản ứng khác 
nhau trong cùng một tình huống. Em đã biết cách tự nói chuyện tích 
cực với bản thân để giúp mình cảm thấy tốt hơn và hành động hiệu 
quả. Em cần tự tin và cởi mở hơn.

TIN HỌC Mức 3
Em biết phân biệt giữa nội dung có bản quyền và nội dung được chia 
sẻ công khai. Em biết rằng bản quyền giúp bảo vệ người sáng tạo 
nội dung. Em biết cần cẩn trọng hơn khi tải, sao chép hoặc chia sẻ 
nội dung.

SINH TỒN Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3
Em nêu đầy đủ các bước sơ cứu người bị đuối nước bằng phương 
pháp hồi sức tim phổi. Em thực hành các nút dây cơ bản khá tốt. Em 
luôn thực hiện các hoạt động nhóm một cách nghiêm túc, thể hiện 
sự chăm chỉ và có trách nhiệm.

Em có tinh thần học tập tốt. Em sử dụng thành thạo nhạc cụ đàn 
Organ. Em tiếp tục phát huy

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3  MỸ THUẬT Mức 3
Em thực hiện tốt bài biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai 
vòng tròn đúng quy tắc. Em đã tiến bộ trong việc giữ khoảng cách 
đều trong vòng tròn. Em cần cải thiện tốc độ chuyển đổi để đội hình 
không bị rối.

Em năng động,  phối màu hợp lý, tạo được cảm giác vui tươi cho bức 
tranh. Em cần rèn thêm kỹ năng vẽ nền cho hoàn chỉnh.

VÕ THUẬT Mức 3 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em thực hiện tốt các kỹ thuật đối kháng đã học. Em có cố gắng trong 
quá trình tập luyện. Em cố gắng luyện tập nhiều hơn để các động tác 
di chuyển nhuần nhuyễn hơn.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng

p


